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I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
1.1. Hạng mục trạm xử lý nước thải 
Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế số 2 - Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh với công suất 300m3/ngày đêm theo công nghệ vi sinh AAO kết hợp màng lọc MBR với các hạng mục công trình chính như sau:
a) Sơ đồ công nghệ
Hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ vi sinh AAO kết hợp màng lọc MBR được thực hiện theo quy trình: Nước thải phát sinh của bệnh viện → Bể thu gom → Bể điều hoà → Bể kỵ khí → Bể thiếu khí → Ngăn hiếu khí → Bể lọc MBR → Bể chứa nước sau xử lý  → Nguồn tiếp nhận.
b) Bể thu gom nước thải
Bể thu gom nước thải có kích thước (4,2x2,5x4,1)m, thành bể bằng BTCT mác M300 dày 250mm, đáy bể bằng BTCT mác M300 dày 400mm, nắp bể dày 150mm. Gia cố nền đáy bể gom bằng cát vàng đầm chặt K=0,98 dày 1,0m. 
c) Cụm bể xử lý nước thải
Cụm bể xử lý nước thải sử dụng 04 bồn hợp khối Composite loại bồn kín có nắp, 01 bồn có kích thước dài 12m, đường kính bồn 3,2m; Đáy cụm bể xử lý nước thải bằng BTCT mác M300 dày 400mm; 
Cụm bể xử lý nước thải được chia thành các ngăn phản ứng gồm: Ngăn điều hoà, ngăn kỵ khí, ngăn thiếu khí, ngăn hiếu khí, ngăn màng lọc MBR, ngăn chứa nước sau xử lý;
Đường ống nước sử dụng ống UPVC đường kính D=48÷110mm; đường ống khí sử dụng ống UPVC đường kính D=34÷60mm và ống Inox đường kính D=25÷100mm; đường ống bùn thải sử dụng ống UPVC đường kính D=60mm; đường ống hoá chất sử dụng ống UPVC đường kính D=21÷27mm; đường ống thu mùi sử dụng ống UPVC đường kính D=60÷110mm; 
Hệ thống bơm trong bể gom và điều hoà sử dụng bơm chìm nước thải công suất 1,5kW, cột áp 8,0m, lưu lượng 18m3/h; Bơm tuần hoàn nước và bùn sử dụng bơm chìm nước thải công suất 0,75kW, cột áp 7,0m, lưu lượng 10m3/h; Bơm hút màng MBR và rửa màng MBR sử dụng bơm công suất 1,1kW, cột áp 6,5-19,0m, lưu lượng 25-500lít/phút;
Máy thổi khí bể điều hoà sử dụng máy có công suất 1,54 m3/phút, máy thổi khí bể hiếu khí sử dụng máy có công suất 5,92 m3/phút; Máy khuấy sử dụng máy khuấy chìm công suất 1,4kW;
Tủ điều khiển cụm bể xử lý nước thải được đặt trong nhà điều hành kích thước tủ (1,4x1,6x0,4)m, cáp điện cấp nguồn cho tủ điều khiển sử dụng cáp đồng 3 pha có ký hiệu Cu/XLPE/PVC 4x50+1x25mm2. Thiết bị đóng cắt sử dụng Aptomat 6-100A; Dây dẫn cấp nguốn cho bơm, máy thổi khí, máy khuấy sử dụng dây Cu/XLPE/PVC 4x1,5mm2 đến Cu/XLPE/PVC 4x6mm2, điều khiển bằng lập trình PLC.   
1.2. Hạng mục nhà điều hành 
Xây dựng mới 01 khối nhà điều hành có kích thước (8,40x3,94)m để lắp đặt các thiết bị như: Máy thổi khí, tủ điều khiển, bồn hoá chất, tháp khử mùi với các giải pháp thiết kế như sau:
+ Giải pháp kiến trúc, hoàn thiện: Công trình có chiều cao 01 tầng cao 3,5m, mái cao 1,0m, nền nhà cao hơn mặt sân hoàn thiện 0,20m; Tổng chiều cao công trình từ mặt sân hoàn thiện đến đỉnh mái 4,70m. Tường bao che, ngăn chia phòng xây gạch BTXM mác M100 vữa xi măng mác M75, trát và sơn hoàn thiện; Nền nhà lát gạch Ceramic kích thước (600x600)mm; Cửa đi sử dụng cửa khung thép, cửa sổ sử dụng cửa sổ thoáng khung thép hộp kích thước (20x20)mm và (40x80)mm. Mái lợp tôn dày 0,4mm trên tường thu hồi và hệ xà gồ thép. Toàn bộ công trình sơn hoàn thiện 1 nước lót, 2 nước phủ theo màu chỉ định. 
+ Giải pháp kết cấu công trình:
- Công trình sử dụng phương án kết cấu móng băng và dầm móng BTCT mác M300, bê tông lót mác M100; Dầm móng có kích thước (22x40)cm, cổ cột có kích thước là (30x30)cm. Cốt thép nhóm CB240-T cho thép có đường kính D<10mm và cốt thép nhóm CB400-V cho thép có đường kính D≥10mm; 
- Phần thân công trình sử dụng hệ kết cấu khung BTCT toàn khối; kết cấu mái đổ bê tông mác M250 kết hợp tường thu hồi, xà gồ thép hộp. Cột được thiết kế chịu các tải trọng thẳng đứng và tải trọng ngang của công trình, cột có kích thước là (22x22)cm.
+ Giải pháp kỹ thuật công trình:
- Hệ thống cáp điện nguồn cấp cho công trình sử dụng cáp điện có tiết diện Cu/XLPE/PVC 2x16mm2. Dây điện sử dụng dây có tiết diện Cu/PVC 2x1,5mm2 đến Cu/PVC 2x4mm2. Toàn bộ đường dây điện đều được đi trong ống ghen bảo vệ D=16÷20mm; Ổ cắm điện sử dụng ổ cắm đôi 3 chấu có cực nối đất, chiếu sáng sử dụng đèn tube LED dài 1,2m công suất 2x36W. Thiết bị bảo vệ, đóng cắt sử dụng Aptomat 10A đến 32A.
2. Thời hạn hoàn thành: Năm 2025-2026
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công trình/công trình theo ngày/tuần/tháng” : 100 ngày
Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.
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	Hạng mục công trình
	Ngày bắt đầu
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III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn vật tư, vật liệu sử dụng cho gói thầu:
	

STT
	Vật liệu
	Tiêu chuẩn, quy chuẩn

	1
	Xi măng
	

	
	Xi măng Poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 2682 : 2020

	
	Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 6260 : 2020

	
	Phụ gia khoáng cho xi măng
	TCVN  6882 : 2016

	2
	Cốt liệu và nước trộn cho bê tông và vữa 
	

	
	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật 
	TCVN 7570: 2006

	
	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Các phương pháp thử
	TCVN 7572: 2018

	
	Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4506: 2012 

	
	Vữa xây dựng- Yêu cầu kỹ thuật.
	TCVN 4314: 2022  

	
	Vữa xây dựng- Phương pháp thử
	TCVN 3121: 2022  

	
	Cát xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 7570-2006

	
	Đá dăm, sỏi và sỏi dăm dùng trong xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 7570-2006

	3
	Bê tông
	

	
	Hỗn hợp Bê tông trộn sẵn - Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu
	TCVN 9340 : 2012

	4
	Cốt thép cho bê tông
	

	
	Thép thanh tròn trơn
	TCVN 1651-1: 2018

	
	Thép cốt bê tông - Thép vằn
	TCVN 1651-2: 2018


2. Trong yêu cầu về mặt kỹ thuật:
2.1 Yêu cầu về quy phạm thi công, nghiệm thu áp dụng các tiêu chuẩn, quy phạm sau:
	STT
	Vật liệu, loại công tác
	Tiêu chuẩn, quy chuẩn

	1
	Tổ chức thi công 
	

	
	Công trình xây dựng - Tổ chức thi công
	TCVN  4055 : 2012

	
	Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng.
	TCVN 5637 : 1991

	
	Sử dụng máy xây dựng - Yêu cầu chung
	TCVN 4087 : 2012

	2
	Công tác trắc địa, định vị công trình
	

	
	Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung
	TCVN 9398: 2012

	
	Dung sai trong xây dựng công trình - Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật.
	TCVN 9259: 2012

	
	Nhà cao tầng. Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công
	TCVN 9364: 2012

	3
	Công tác thi công đất, nền móng
	

	
	Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4447 : 2012

	
	Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9361 :2012

	4
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép
	

	
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu (Trừ mục 6.8 được thay thế bởi TCXDVN 305 : 2004).
	TCVN 4453 : 1995

	
	Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 9115 : 2019

	
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm
	TCVN 9345:2012

	
	Thép cốt bê tông – Mối nối bằng dập ép ống – Yêu cầu thiết kế thi công và nghiệm thu
	TCVN 9390 : 2012

	
	Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu
	TCVN 9340:2012

	
	Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên
	TCVN 8828:2011

	5
	Công tác xây
	

	
	Kết cấu gạch đá - Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4085 : 2011

	
	Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng
	TCVN 4459:1987

	6
	Công tác lắp đặt thiết bị
	

	
	Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong -Nguyên tắc cơ bản
	TCVN 5639: 1991

	7
	Điện, điều hòa không khí
	

	
	Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN  9206 : 2012

	
	Đặt đường dây trong nhà và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế
	TCXD 9207 : 2012

	
	Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Bố trí nối đất và dây bảo vệ
	TCVN 7447 : 2015

	
	Hệ thống cấp thoát nước nhà và công trình. Quy phạm thi công và nghiệm thu 
	 TCVN 4519 : 1988

	
	Hệ thống cấp thoát nước. Quy phạm quản lý kỹ thuật
	TCVN 5576 : 1991

	
	Thông gió - Điều hòa không khí - Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 5687: 2010

	8
	Công tác hoàn thiện, nghiệm thu
	

	
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu 
	TCVN 9377-2 : 2012 

	
	 Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu (Phần 2, 3 được thay thế bằng TCVN 9377-3:2012 )
	 TCVN 9377-3 : 2012

	
	Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4516 : 1988

	
	Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản
	TCVN 5640 : 1991

	9
	Các tiêu chuẩn về an toàn 
	

	
	 Quá trình sản xuất yêu cầu chung về an toàn
	 TCVN 2289 : 1978

	
	 Hệ thống thông gió. Yêu cầu chung về an toàn
	  TCVN 3288 : 1979

	
	 An toàn máy - Thiết bị điện của máy
	 TCVN 12669:2020

	
	 Công việc hàn điện. Yêu cầu chung về an toàn.
	 TCVN 3146 : 1986

	
	 An toàn nổ. Yêu cầu chung.
	 TCVN 3255 : 1986

	
	Thiết bị nâng - Thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật.
	 TCVN 4244 : 2005

	
	 Lan can an toàn. Điều kiện kỹ thuật
	 TCVN 4431 : 1987

	
	 An toàn cháy. Yêu cầu chung
	 TCVN 3254 : 1989

	
	 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
	 TCVN 5308 : 1991

	
	Dàn giáo - Các yêu cầu về an toàn
	TCXDVN 296 : 2004

	
	Và các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan.
	



Nhà thầu phải lập bảng dự kiến các loại vật tư, vật liệu chủ yếu sử dụng cho gói thầu bao gồm các thông số về: tên vật tư, vật liệu, xuất xứ, nguồn gốc ...
Các loại vật tư, vật liệu trước khi đưa vào thi công công trình nhà thầu phải xuất trình đầy đủ các tài liệu chứng minh về xuất xứ, chất lượng... cho Chủ đầu tư và được Chủ đầu tư chấp thuận mới được đưa vào thi công công trình.
2.3 Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:
Các thiết bị như: Hệ thống điện, nước nhà thầu phải tiến hành chạy thử kiểm tra khả năng sử dụng và độ an toàn.
2.4 Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
- Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Đối với những công trình xây dựng trong khu vực đô thị thì còn phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đến nơi quy định.
- Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.
- Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.
- Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
	2.5 Yêu cầu về an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ:
- Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên công trường xây dựng. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thỏa thuận.
- Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành. Ở những vị trí nguy hiểm trên công trường, phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.
- Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư và các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
- Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động.
- Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.
- Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do nhà thầu không đảm bảo an toàn lao động gây ra.
2.6 Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục
- Công tác tổ chức thi công xây lắp bao gồm: chuẩn bị xây lắp, tổ chức cung ứng vật tư kỹ thuật và vận tải cơ giới hóa xây lắp, tổ chức lao động, lập kế hoạch tác nghiệp, điều độ sản xuất và tổ chức kiểm tra chất lượng xây lắp.
- Công tác thi công xây lắp phải tổ chức tập trung dứt điểm và tạo mọi điều kiện đẩy nhanh tiến độ toàn bộ công trình ( hoặc một bộ phận, hạng mục công trình) vào sử dụng, sớm đạt công suất thiết kế.
- Phải đặc biệt chú ý tới những biện pháp bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.
2.7 Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng của nhà thầu:
Việc quản lý chất lượng phải tuân theo:
-  Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, , Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14; 95/2025/QH15.
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
- Các quy định khác có liên quan;
Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và Pháp luật về chất lượng công việc do mình đảm nhận, bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, thi công không bảo đảm chất lượng hoặc gây hư hỏng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi khác gây ra thiệt hại.
[bookmark: _Hlk202142379]3. Chủ đầu tư được đưa ra yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.
3.1. Yêu cầu chung:
- Toàn bộ thiết bị đưa vào lắp đặt phải đảm bảo mới 100%. Hàng hóa được đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế và theo yêu cầu của E- HSMT.
- Nhà thầu cung cấp trong E-HSDT bản đáp ứng về kỹ thuật cho toàn bộ danh mục hàng hóa dự thầu, trong đó mỗi danh mục hàng hóa trình bầy đầy đủ các nội dung đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT theo bảng sau:

	STT
	Thiết bị, vật liệu
	Yêu cầu tại E-HSMT
	Đề xuất của nhà thầu
	Giải thích lý do tương đương, tốt hơn (nếu có)

	A
	……
	
	
	

	1
	……
	……
	- Nhà sản xuất:
- Năm sản xuất:
- Model:
- Xuất xứ:
- Thông số kỹ thuật:
……………………
	……



3.2. Yêu cầu chi tiết:
Yêu cầu/chỉ dẫn đối với thiết bị: Yêu cầu kỹ thuật của thiết bị mô tả dưới đây chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalogue khác miễn là nhà thầu chứng minh cho Bên mời thầu thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định.
- Thiết bị phải đáp ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại Phụ lục – Yêu cầu kỹ thuật đính kèm dưới đây.

	TT
	Nội dung
	Thông số kỹ thuật
	Số lượng
	ĐVT

	 
	 
	 
	 

	I
	HẠNG MỤC BỂ
	 
	 

	1
	Cung cấp bồn hợp khối composite
	Xuất xứ: ASEAN
Song chắn rác
Kích thước: LxD= 12 x 3,2 m
Thể tích 1 bồn V ≈ 96.51 m³
Chi tiết bồn
Loại: Bồn kín có nắp
Khung sắt tăng lực ngoài, phủ composite chống ăn mòn
Chia thành các ngăn phản ứng bao gồm
1. Ngăn điều hòa
2. Ngăn kỵ khí: (Anerobic)
3. Ngăn thiếu khí: (Anoxic)
4. Ngăn hiếu khí MBBR: (Oxic)
5. Ngăn màng lọc MBR
6. Ngăn chứa nước sau xử lý
Phụ kiện: Ống chờ, nắp thăm nước, móc cẩu bồn…
	4
	Bồn

	II
	HẠNG MỤC THIẾT BỊ
	 
	 

	1
	BỂ THU GOM
	 
	 

	1.1
	Bơm bể gom
	- Xuất xứ: G7
- Lưu lượng: 18m3/h
- Cột áp: 8m
- Công suất: 1,5 kW
- Điện áp: 380V/50Hz
- Cấp bảo vệ dộng cơ: IP 68
	2
	 Cái

	1.2
	Coupling và xích kéo bơm tuần hoàn bùn
	Xuất xứ: G7
Loại : Khớp nối dành cho bơm chìm
Bao gồm : Chân đế , ngàm trên , ngàm dưới , buloong, longđen, ma ní, dây xích
	2
	Bộ

	1.3
	Phao tín hiệu điều khiển
	Xuất xứ: G7
Loại : Thả chìm trong hệ thống
Phao tín hiệu báo tràn và báo cạn bảo vệ hệ thống
Chiều dài dây phao : 5m
Nhiệt độ làm việc : 0- 50 độ C
Cấp bảo vệ : IP68
Điện áp : 10A- 250V
	2
	 Cái

	1.4
	Máy tách rác tĩnh
	Xuất xứ: ASEAN
Cung cấp máy tác rác tĩnh
Lưu lượng: 10-30 m3/ giờ
Cao (H) 1.200, dài (W) 420, sâu (D) 970 mm
Khe lọc: 2mm
Vật liệu: SUS304
	1
	Cái

	2
	BỂ ĐIỀU HÒA 
	 
	 

	2.1
	Bơm bể điều hòa
	- Xuất xứ: G7
- Lưu lượng: 18m3/h
- Cột áp: 8m
- Công suất: 1,5 kW
- Điện áp: 380V/50Hz
- Cấp bảo vệ dộng cơ: IP 68
	2
	 Cái

	2.2
	Coupling và xích kéo bơm tuần hoàn bùn
	Xuất xứ: G7
Loại: Khớp nối dành cho bơm chìm
Bao gồm: Chân đế, ngàm trên, ngàm dưới, buloong, long đền, ma ní, dây xích
	2
	Bộ

	2.3
	Phao tín hiệu điều khiển
	Xuất xứ: G7
Loại: Thả chìm trong hệ thống
Phao tín hiệu báo tràn và báo cạn bảo vệ hệ thống
Chiều dài dây phao: 5m
Nhiệt độ làm việc: 0- 50 độ C
Cấp bảo vệ: IP68
Điện áp: 10A- 250V
	2
	 Cái

	2.4
	Máy thổi khí
	- Xuất xứ: G7
- Q = 1.54 m3/phút @ H = 44.1 kPa
- Đường kính ống vào và ra: DN50
- Vật liệu: thân gang, guồng gang, trục thép carbon
- Tốc độ đầu máy: 1560 vòng/phút.
Động cơ:
- Điện áp: 2.2 kW, 4 cực, 3 pha, 380V, 50Hz
Các phụ kiện kèm theo: Ống giảm thanh hút - đẩy, van 1 chiều, van an toàn, belt cover, đồng hồ áp lực, pulley, cua-ro, khớp nối mềm, khung đế.
	2
	Cái

	2.5
	Hệ thống phân phối khí
	- Xuất xứ: G7
- Đường kính đĩa: 105 mm
- Đầu kết nối: 3/4"
- Lưu lượng hoạt động: 2 - 25 m3/h
Vật liệu chế tạo:
- Màng đĩa: Silicon
- Khung đĩa: Nhựa PP
	24
	Cái

	3
	NGĂN KỴ KHÍ (Anerobic)
	 
	 

	3.1
	Giá thể vi sinh
	Xuất xứ: ASEAN
Cung cấp giá thể vi sinh
Loại: Giá thể cố định
Đặc tính kỹ thuật:
Vật liệu: Nhựa PP
Kích thước: D = 50 ± 5 mm
Áp suất làm việc: 1-3 Bar
Bề mặt hoạt động: 350-500 m2/m3
Độ rỗng xốp: 93-96%
	48
	m3

	3.2
	Khung treo giá thể cố định
	Xuất xứ: ASEAN
Vật liệu: SUS304
Kích thước L x B: 5600 x 3200 mm
khung bằng thép hình V, lưới chắn dạng hình hộp chứa giá thể
	1
	Hệ

	4
	NGĂN THIẾU KHÍ (Anoxic)
	 
	 

	4.1
	Máy khuấy chìm (Mixer)
	Xuất xứ: G7
Cung cấp máy khuấy chìm (Mixer)
Kiểu: Khuấy Chìm
Công suất: 1.4 Kw
Đường kính cánh khuấy: 191 mm
Tốc độ vòng quay: 1382 vòng / phút
Nguồn điện: 3 phase , 380V, 50 Hz
Cấp độ bảo vệ: IP68
Tiêu chuẩn motor: IE3
Vật liệu:
Cánh: Inox AISI 316L
Motor: Gang EN-GIJ - 250
Trục: SUS AISI 431
Seal cơ khí: silicon carbide
Lắp đặt máy khuấy chìm (Mixer)
	2
	Cái

	4.2
	Trục dẫn hướng và phụ kiện
	Xuất xứ: ASEAN
Moto máy khuấy cạn
- Hộp vuông 60 x 60 inox 304
- Bản mã inox 304 dày 8mm
- Bộ gối đỡ định vị cố định cao độ máy khuấy
- Tắc kê inox 304, bulong và phụ kiện
	2
	Cái

	5
	NGĂN HIẾU KHÍ MBBR (Oxic)
	 
	 

	5.1
	Máy thổi khí
	Xuất xứ: G7
Thông số kỹ thuật:
- Q = 5.92 m3/phút @ H = 44.1 kPa
- Đường kính ống vào và ra: DN100
- Vật liệu: thân gang, guồng gang, trục thép
carbon
- Tốc độ đầu máy: 1480 vòng/phút.
Động cơ:
- Điện áp: 7.5 kW, 4 cực, 3 pha, 380V, 50Hz
Các phụ kiện kèm theo: Ống giảm thanh hút - đẩy, van 1 chiều, van an toàn, belt cover, đồng hồ áp lực, pulley, cua-ro, khớp nối mềm, khung đế.
	2
	Cái

	5.2
	Hệ thống phân phối khí
	Xuất xứ: G7/EU
- Đường kính đĩa: 268 mm (~9 inch)
- Phạm vi hoạt động: 218 mm
- Lưu lượng Q= 1.5 - 8 m3/h
- Lưu lượng Qmax= 10 m3/h
- Đầu kết nối: 3/4'' 
Vật liệu chế tạo
- Màng đĩa: EPDM
- Khung đĩa: Nhựa PP
	32
	Cái

	5.3
	Giá thể vi sinh
	 Xuất xứ: G7
• Diện tích bề mặt bám dính vi sinh: 5500 ± 150 m2/m3
• Vật liệu: HDPE (virgin material)
• Đường kính trung bình: 30mm
• Độ dày trung bình: 1,1mm
• Tỷ trọng trung bình: 0,7- 0,8
• Trọng lượng: 150kg/m3
• Màu: Trắng
	10
	m3

	5.4
	Khung chắn giá thể
	Xuất xứ: ASEAN
Vật liệu: SUS304
Kích thước: 300x300mm
Gia công chế tạo khung bằng Inox hình V, mắt lưới chắn 3-5mm ngăn giá thể
	4
	Cái

	5.5
	Khung chắn giá thể vào bơm
	Xuất xứ: ASEAN
Vật liệu : SUS304
Kích thước: (BxLxH) 1000x800x3200 mm
Gia công chế tạo khung bằng Inox hình V, mắt lưới chắn 3- 5mm ngăn giá thể
	2
	Cái

	5.6
	Bơm tuần hoàn nước và bùn
	Xuất xứ: G7
Thông số kỹ thuật:
- Lưu lượng: 10m3/h
- Cột áp: 7m
- Công suất: 0,75 kW
- Điện áp: 380V/50Hz
- Cấp bảo vệ dộng cơ: IP 68
	4
	 Cái

	5.7
	Coupling và xích kéo bơm tuần hoàn bùn
	Xuất xứ: G7
Loại : Khớp nối dành cho bơm chìm
Bao gồm : Chân đế , ngàm trên , ngàm dưới , buloong, long đền, ma ní, dây xích
	4
	Bộ

	6
	NGĂN MÀNG LỌC MBR
	 
	 

	6.1
	Màng lọc MBR
	Xuất xứ: G7
Màng MBR dạng sợi rỗng loại cố định một đầu và kết hợp với hệ thống sục khí trung tâm
Đặc tính kỹ thuật:
- Vật liệu màng: PVDF
- Vật liệu cố định màng (Fiber Support Chemistry): Polyester
- Loại màng: sợi rỗng ( Hollow Fiber)
- Kích thước màng: (± 2%): 825 x 91 x 2318mm.
- Diện tích màng: (± 2%): 41.5m2
- Kích thước lỗ màng: ≤ 0.03 μm.
- Đường kính sợi màng OD (± 1%): 2.6mm.
- pH vận hành: 2-10,5.
- Lưu lượng sục khí thiết kế ≤ 0,167 m3 khí/tấm/phút.
- Độ chênh áp cao nhất giữa đầu vào và đầu ra khi lọc hút màng: 0.6 bar
- Độ chênh áp cao nhất giữa đầu vào và đầu ra khi rửa ngược màng: 0.6 bar
- Vật liệu cố định sợi màng: epoxy
- Màng phải được ngâm hóa chất: Glycerin để tránh tác động môi trường ảnh hưởng tới tuổi thọ màng chưa sử dụng.
	2
	Hệ

	6.2
	Khung màng Puron MBR
	Xuất xứ: ASEAN
Module cho 08 tấm
+ Vật liệu khung: Inox 304 dày 1,5mm
+ Vật liệu tấm chắn xung quanh: Inox 304, dày 1.5mm
+ Gia công bằng máy CNC + máy dập, nối bulong 4 góc 
+ Ống nước + khí: nhựa
+ Module: 01 module
+ Kích thước module khoảng: 934x850x2300 mm 
	2
	module

	6.3
	Bơm hút màng MBR
	Xuất xứ: G7
Bơm Ly Tâm Tự Mồi (bơm hút)
Đặc tính kỹ thuật:
- Lưu lượng: 25 – 500 lít/phút
- Cột áp: 19 – 6,5 mH2O
- Vật liệu đầu bơm: Gang 
- Vật liệu cánh bơm: Gang 
- Vật liệu trục bơm: Inox 304
- Làm kín trục: bằng gioăng cơ khí
- Cấp độ bảo vệ (Protection): IP 55
- Bảo vệ cách điện (Insulation): Class F
- Kết nối ống vào / ra: 2 inch (60mm)
- Điện: 1,1kW/3 pha/400V/50Hz
	2
	Cái

	6.4
	Van điện từ bơm CIP
	Xuất xứ: G7
Van điện từ 34mm
Đặc tính kỹ thuật:
- Kích thước: 34mm (1 inch)
- Kiểu: thường đóng
-Vật liệu thân van: Thau
- Điện 220V
	1
	Cái

	6.5
	Bơm CIP
	Xuất xứ: G7
Bơm Ly Tâm Tự Mồi 
Đặc tính kỹ thuật:
- Lưu lượng: 10 - 50 lít/phút
- Cột áp: 38 – 19 mH2O
- Vật liệu đầu bơm: Gang 
- Vật liệu cánh bơm: nhựa 
- Vật liệu trục bơm: Inox 304
- Làm kín trục: bằng gioăng cơ khí
- Cấp độ bảo vệ (Protection): IP 44
- Bảo vệ cách điện (Insulation): Class F
- Kết nối ống vào/ ra: 1 inch (34mm)
- Điện: 0,6kW/1 pha/230V/50Hz
	1
	Hệ

	6.6
	Bơm rửa màng MBR
	Xuất xứ: G7
Bơm Ly Tâm Tự Mồi  (bơm hút)
Đặc tính kỹ thuật:
- Lưu lượng: 25 – 500 lít/phút
- Cột áp: 19 – 6,5 mH2O
- Vật liệu đầu bơm: Gang 
- Vật liệu cánh bơm: Gang 
- Vật liệu trục bơm: Inox 304
- Làm kín trục: bằng gioăng cơ khí
- Cấp độ bảo vệ (Protection): IP 55
- Bảo vệ cách điện (Insulation): Class F
- Kết nối ống vào/ ra: 2 inch (60mm)
- Điện: 1,1kW/3 pha/400V/50Hz
	1
	Hệ

	6.7
	Van điện từ
	Xuất xứ: G7
Van điện từ 60mm (2 Bơm hút + 1 Bơm rửa)
Đặc tính kỹ thuật:
- Kích thước: 60mm (2 inch)
- Kiểu: thường đóng
- Vật liệu thân van: Thau
- Điện 220V
	3
	Cái

	6.8
	Bơm tuần hoàn nước và bùn
	Xuất xứ: G7
Thông số kỹ thuật:
- Lưu lượng: 10m3/h
- Cột áp: 7m
- Công suất: 0,75 kW
- Điện áp: 380V/50Hz
- Cấp bảo vệ dộng cơ: IP 68
	4
	 Cái

	6.9
	Coupling và xích kéo bơm tuần hoàn bùn
	Xuất xứ: G7
Loại: Khớp nối dành cho bơm chìm
Bao gồm: Chân đế , ngàm trên , ngàm dưới , buloong, long đền, ma ní, dây xích
	4
	bộ

	7
	NHÀ HÓA CHẤT
	 
	 

	7.1
	Bồn hóa chất
	Xuất xứ: ASEAN
Dung tích: 500 lít
Vật liệu: Nhựa PE
	3
	Cái

	7.2
	Máy khuấy pha hóa chất 
	Xuất xứ: ASIA.
- Tốc độ: 50-70 vòng/ phút
- Công suất: 0,4kw/ 380V/50Hz
	3
	Cái

	7.3
	Trục cánh khuấy và chân đế motor
	Xuất xứ: ASEAN
Trục cánh khuấy:
- Kích thước trục khuấy DN42
- Vật liệu: inox 304.
- 2 tầng cánh khuấy.
- Gia công theo hồ sơ thiết kế.
Chân đế motor: 
- Kích thước: 250 x 250 mm
- Vật liệu: thép Ct3.
- Gối đỡ vòng bi cố định, dẫn hướng trục khuấy.
- Gia công theo hồ sơ thiết kế.
	3
	Cái

	7.4
	Bơm định lượng hóa chất
	Xuất xứ: G7
Cung cấp Bơm định lượng hóa chất
Loại: Bơm màng định lượng
Đặc tính kỹ thuật:
Qmax: 0-101 lít/giờ
Hmax: 10 bar
Công suất: 0.25 Kw , 3 phase 380V, 50Hz
Vật liệu:
Đầu bơm: PP
Màng bơm: PTFE
	6
	 Cái

	7.5
	Đồng hồ lưu lượng dạng điện từ
	Xuất xứ: G7
Ứng dụng: kiểm soát lưu lượng chất lỏng (nước thải, nước sạch…)
Đặc tính kỹ thuật:
• Đo lưu lượng tức thời và lưu lượng tổng
• Kiểu: điện từ, đo chất lỏng có độ dẫn điện > 20 µS/cm
• Đường kính ống: DN50
• Phiên bản Remote version (màn hình và senso tách rời cáp 10m) với mặt hiển thị 
• Vật liệu thân ống: Thép các bon. (có tùy chọn thêm Inox 304 hoặc Inox 316)
• Mặt bích: Thép cacbon 
• Vật liệu điện cực: Inox 316L
• Cấp độ bảo vệ: IP65  Độ chính xác: ±0.5%
• Nguồn cấp 220VAC
• Tín hiệu xuất: Analog 4÷20mA
• Màn hình hiển thị LCD độ nét cao.
• Áp: PN16
	1
	 Cái

	7.6
	Phao tín hiệu điều khiển
	Xuất xứ: G7
Loại : Thả chìm trong hệ thống
Phao tín hiệu báo tràn và báo cạn bảo vệ hệ thống
Chiều dài dây phao : 5m
Nhiệt độ làm việc : 0- 50 độ C
Cấp bảo vệ : IP68
Điện áp : 10A- 250V
	2
	 Cái

	8
	HỆ THỐNG XỬ LÝ MÙI
	 
	 

	8.1
	Vỏ tháp xử lý mùi
	Xuất xứ: ASEAN
Cung cấp vỏ tháp xử lý mùi
Loại: Tháp Hấp Thụ khô xử lý mùi 
Vật liệu: SUS304
Chi tiết bồn:
Kích thước: D x H: 900 x 2000mm
Tháp có nắp, chia sàn đỡ vật liệu
Phụ kiện:
Than hoạt tính khử mùi
Đường ống hút, co, phụ kiện, từ tháp hấp thụ đến quạt và từ quạt lên ống khói
Nắp vệ sinh và sàn thao tác
Đầu bích chờ đo khí, móc cẩu và chân neo
	1
	Hệ

	8.2
	Vật liệu khử mùi
	Xuất xứ: ASEAN
Than hoạt tính
Khối lượng: 250kg
	1
	Hệ

	8.3
	Quạt ly tâm hút mùi
	Xuất xứ: ASEAN
Cung cấp Quạt ly tâm hút mùi
- Công suất: 0,75KW
- Điện áp: 380V/50Hz, 3 phase
- Lưu lượng: 1000m3/giờ, 500-800Pa
- Thân quạt Thép SS400, cánh hợp kim nhôm 
- Tắc kê inox 304 M12x10, cao su chống rung
	1
	Cái

	9
	TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN
	 
	 

	9.1
	Tủ điện điều khiển vận hành tự động
	Xuất xứ: ASEAN
Tự động điều khiển và vận hành toàn bộ thiết bị hệ thống xử lý nước thải theo lập trình thiết bị tự động phát đèn tín hiệu khi hệ thống bị ngắt điện không vận hành hoặc thiết bị có sự cố
Bộ switcher chế độ điều khiển Auto / Man cho thiết bị Bơm, Máy thổi khí, …
'Thông số kỹ thuật 
- MCB, Contactor, Relay nhiệt
- HDMI
- Công tắc, đèn báo, nút nhấn khẩn cấp, bộ bảo vệ pha, còi báo
- Dây điện
- Phụ kiện, support đồng bộ
Loại tủ 1 lớp, cánh mở đôi 2 bên
Chất liệu tole sơn tĩnh điện
Độ dày vỏ tủ điện 1,2mm
Kích thước vỏ tủ điện:
Chiều cao: 1600mm
Chiều rộng: 1400
Chiều sâu: 400mm
Toàn bộ vỏ tủ điện sơn tĩnh điện màu ghi
Bên trong sử dụng tấm panel để lắp thiết bị điện
Đột lỗ đi dây cáp từ trên và dưới
	1
	Tủ



* Ghi chú:
- Yêu cầu kỹ thuật của thiết bị ở trên chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các thiết bị với tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, cataloge khác miễn là nhà thầu chứng minh cho Bên mời thầu thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định.
- Trong yêu cầu về kỹ thuật, bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, model hay tên thiết bị (nếu có) chỉ mang tính chất tham khảo, nhà thầu tham dự có thể chào hàng hóa tương đương (tương đương được hiểu là tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, tính năng sử dụng) hoặc tốt hơn so với yêu cầu của Hồ sơ mời thầu.
4. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có);
Thực hiện bảo hành theo công bố của nhà sản xuất và đảm bảo ≥ 12 tháng
5. Đấu thầu bền vững: Trường hợp có yêu cầu về đấu thầu bền vững thì chủ đầu tư cần đưa ra quy định bảo đảm sự thân thiện với môi trường, xã hội (sử dụng vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị được chứng nhận nhãn năng lượng, nhãn sinh thái, vật liệu không nung, vật liệu bền vững, thân thiện môi trường, vật liệu có khả năng tái chế, tái sử dụng; biện pháp thi công nhằm hạn chế mức độ xả thải, rác thải, ô nhiễm môi trường, giảm thiểu tác động tiêu cực tới mặt bằng, khu vực thi công…) nhưng phải bảo đảm các quy định này là rõ ràng, không làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu.
[bookmark: _Hlk179982473]6. Đối với phạm vi công việc gói thầu áp dụng loại hợp đồng theo kết quả đầu ra, các yêu cầu về kỹ thuật do Chủ đầu tư đưa ra cần chú trọng vào sản phẩm đầu ra như tiêu chuẩn, quy cách, thông số kỹ thuật, chất lượng... của các công việc này. Chủ đầu tư cũng cần nêu các tiêu chuẩn thi công nhà thầu phải đáp ứng, tuy nhiên, các tiêu chuẩn này không nhằm mục đích hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Nhà thầu có thể áp dụng các tiêu chuẩn khác nhưng phải chứng minh các tiêu chuẩn này tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn do Chủ đầu tư yêu cầu. Về cơ bản, E-HSMT không cần nêu quy trình, phương pháp thực hiện dịch vụ cụ thể mà nhà thầu phải tuân theo. Nhà thầu được quyền đề xuất quy trình, phương pháp thực hiện mà nhà thầu thấy là thích hợp để thực hiện gói thầu.
[bookmark: _Hlk163114159]Yêu cầu về kỹ thuật cần thể hiện các mức độ đáp ứng yêu cầu về kết quả đầu ra tương ứng với số tiền bị giảm trừ giá trị thanh toán trong quá trình khai thác công trình; yêu cầu về chất lượng, độ bền công trình và các yêu cầu khác.

IV. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:
	STT
	Ký hiệu
	Tên bản vẽ
	Phiên bản/ngày phát hành
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